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Có nhiều phụ kiện dùng cho nhiều 
công việc khác nhau.

NHIỀU TÍNH NĂNG 
ĐẶC BIỆT

Phù hợp với tất cả các 
phụ kiện OIS. (Hệ thống 
lưỡi rung.) 

Phụ kiện đa dạng đáp ứng được các chức năng khác nhau
Xin vui lòng xem “Phụ kiện dành cho máy đa năng”, thông tin chi tiết in trên lưỡi, kích thước, khuyến cáo sử dụng và vật liệu cho mỗi lưỡi

Không kèm phụ kiện (bán riêng), cờ lê lục giác

Công suất
Độ xọc/ phút
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

320W
6,000-20,000
275x64x92mm (10-7/8"x2-1/2"x3-5/8")
1.4kg (3.2lbs)
5.0m (16.4ft)

Máy đa năng TM3000C

Cách điện kép Nhiều tốc độ Điều khiển tốc độ bằng điện tử Khởi động êm

Cắt (cắt khoét)

Cắt

Chà nhám

Cạo vữa, cắt gạch

Lóc

Ứng dụng:
Cắt được nhiều vật liệu như gỗ sồi, 
thạch cao, nhựa, ống đồng, đinh 
mềm.
Lợi thế:
• Khác với cưa lọng, nó có thể cắt 

khoét trên tường để gắn ổ điện, 
đèn, quạt,......

• Lưỡi được đặt ở nhiều vị trí khác 
nhau để dễ vận hành ở những nơi 
chật hẹp.

Ứng dụng:
Cắt được nhiều vật liệu như gỗ sồi, 
thạch cao, nhựa, ống đồng, đinh mềm.

Lợi thế:
• Có thể cắt đường dài.
• Lưỡi phân đoạn cho phép cắt ngang.

Ứng dụng:
Cạo vữa và chất dán gạch, keo 
cứng, keo dán chứa silicon, sơn.

Lợi thế:
Lưỡi mỏng với mép sắt cho phép 
cạo silicon, keo dán cửa dễ dàng.

Ứng dụng:
Thay thế gạch sàn hay tường bị bể.

Lợi thế:
• Giảm bụi trong khi cắt.
• Lưỡi phân đoạn cho phép cắt 

ngang.

Ứng dụng:
Chà nhám gỗ, bê tông, cạo sơn,.... 
với nhiều loại giấy nhám khác 
nhau.
Lợi thế:
• Có thể chà trong góc.
• Có thể kết nối với máy hút bụi.

+

Máy rung đa năng

Thỏa mãn những nhu cầu chuyên nghiệp

TM3000C
Máy đa năng

459



Cắt ống nhựa PVC, FRP Cắt kim loại Cắt gỗ ngang Cắt khoét gỗ

Cắt góc Cắt keo dán cửa, silicon Cắt nhựa, cao su

Cắt khoét sâu

Chà nhám và đánh bóng nhiều vật liệu Cắt thạch cao

Cắt gạch Cắt ngang kim loại

Cạo vữa và chất dán gạch Cắt ngang đinh

Cắt đường nối trên tường gạch Cạo gạch lát sàn

Hiệu suất vận hành cao
Rung: lên đến 20.000lần/ phút

Thiết kế tay cầm hình ống 
để có thể sử dụng tốt nhất.

Có thể đặt phụ kiện theo 12 góc độ khác nhau (chênh lệch 
mỗi góc 30°). 

Cho phép đặt lưỡi lên bề mặt khối 
vật liệu một cách chính xác.

Mã phụ kiện có thể thay đổi bởi quốc gia hay khu vực.

Lắp lưỡi theo nhiều góc

Khởi động êm

Kiểm soát tốc độ 
không đổi

Có thể kết nối máy hút bụi khi chà nhám.

Hệ thống hút bụi (tùy chọn)

Điều chỉnh nhiều cấp độ

Tay cầm cờ lê lục 
giác

Góc rung 3.2°



Phụ kiện cho máy đa năng

Phụ kiện máy đa năng
(tùy chọn)

Kích thước: W= Dài (mm), L= Rộng (mm)

Sawing Round and segment saw blades

Mã số Hình Ứng dụng/
Khuyến cáo sử dụng 

Đường kính
(mm)

Vật liệu
của lưỡi

TMA001
 

85 BiM-TiN

TMA002 65 BiM-TiN

TMA003 85 BiM-TiN

TMA004 65 BiM-TiN

TMA005 100 Bi-Metal

TMA006 85 Bi-Metal

TMA007 85 HCS

Cắt đường nối trên tường gạch

Cắt gạch

Cắt ống PVC, FRP TMA001~TMA004

Cắt kim loại TMA001~TMA006

TMA026

TMA005~TMA007

TMA023, TMA024, TMA026

RIFF segment saw blades

TMA023 85
HM grit

#30

TMA024 65
HM grit

#50

TMA026 85
Diamond

grit #40

Phù hợp với tất cả phụ kiện OIS 
(Hệ thống lưỡi rung) 

Lưỡi cắt rung

TMA008 65 x 40 Bi-Metal

TMA009 28 x 50 Bi-Metal

TMA010 Gỗ cứng  32 x 40 Bi-Metal

SCH04 x 23 Gỗ

Gỗ

Gỗ

210AMT

SCH03 x 02310AMT

SCH03 x 01410AMT

TMA015 32 x 30 Bi-Metal

TMA016 20 x 20 Bi-Metal

TMA017 10 x 20 Bi-Metal

Phụ kiện cho máy đa năng

Cắt tấm thạch cao

Cắt ống đồngCắt ngang đinh

Cắt khoét gỗ TMA008~TMA014

Cắt khoét sâu TMA008~TMA014

TMA008, 009,015~017

TMA015~TMA017 TMA015, TMA016

TMA008~TMA017

Kim loại màu
FRP, PVC

Phù hợp cắt góc

Gỗ và đinh
Phù hợp cho cắt 

khoét

Gỗ và đinh
Phù hợp cho cắt 

khoét sâu trong gỗ

Phù hợp cho cắt 
ngang đinh, ống 

đồng

Phù hợp cho cắt 
ngang đinh, ống 

đồng

Phù hợp cho cắt 
ngang đinh và tấm 

thạch cao

Kim loại màu
FRP, PVC

Phù hợp cắt góc

Kim loại màu
FRP, PVC

Kim loại màu
FRP, PVC

Gỗ, kim loại
Phù hợp cắt sâu

Gỗ, kim loại
Phù hợp cắt ngang

Cắt đường nối trên 
tường gạch

Cắt đường nối trên 
tường gạch

Cắt đường nối trên 
tường gạch

Dùng cho đường 
nối mỏng hơn 
1/16"(1.6mm)

Dùng cắt gạch 
tường mềm và FRP

Gỗ
Phù hợp cắt ngang

Mã số Hình Ứng dụng/
Khuyến cáo sử dụng 

Đường kính
(mm)

Vật liệu
của lưỡi

Mã số Hình Ứng dụng/
Khuyến cáo sử dụng 

Đường kính
(mm)

Vật liệu
của lưỡi

Cắt ngang gỗ Cắt ngang kim loại



Cắt Lưỡi cắt

TMA020

100

Dia.

(mm)

BiM

TMA021 28 x 50 HCS

Lóc

TMA018 52 x 26 HCS

TMA019 52 x 45 HCS

Lưỡi lóc

Đế chà nhám Riff

TMA025 78
Hạt HM

 #30

Chà nhám Lưỡi chà RIFF 

TMA022 70
Hạt HM

 #40

Phụ kiện cho máy đa năng

Lóc tấm thảm mềm

Lóc gạch sàn

Cắt nhựa, cao su

TMA018, TMA019

TMA018, TMA019

TMA020, TMA021

Cắt keo và silicon TMA019~TMA021

Cạo vữa kết dính TMA022, TMA025 Cắt góc TMA022

Phụ kiện cho máy đa năng

Chà nhám và đánh bóng nhiều vật liệu

Giấy chà gỗ / Độ bền cao

Kích cỡ (mm) Hạt Cái/hộp Mã số

Kích cỡ (mm) Hạt Cái/hộp Mã số

Kích cỡ (mm) Hạt Cái/hộp Mã số

93 60 10 B-21565
93 80 10 B-21571
93 100 10 B-21587
93 120 10 B-21593
93 180 10 B-21602
93 240 10 B-22931

93 60,80,100,120,180 10
(2cái/loại) B-21559

Giấy chà gỗ
Phù hợp cho chà nhám gỗ và vật liệu làm bằng
gỗ.

93 60 10 B-21624
93 80 10 B-21630
93 100 10 B-22947
93 120 10 B-21646
93 150 10 B-22953
93 180 10 B-21652
93 240 10 B-21668

93 60,80,120,180,240 10
(2cái/loại) B-21618

Giấy chà sơn

Phù hợp cho chà nhám sơn, vec-ni, lớp hồ tô
ở ngoài.

93 60 10 B-21680
93 80 10 B-21696
93 100 10 B-21705
93 120 10 B-22969
93 240 10 B-21711
93 320 10 B-21727

93 60,80,100,240,320 10
(2cái/loại) B-21674

Giấy chà đá

Phù hợp cho việc chà nhám thô đến bóng của
vật liệu cứng như đá và kính.

93 120 10 B-21749
93 240 10 B-21755
93 400 10 B-21761
93 600 10 B-21777
93 1200 10 B-21783

93 120,240,400,600,1200 10
(2cái/loại) B-21733

Đế lông thú

Phù hợp cho việc đánh gỉ sắt và bụi gỗ.

93 100 1 B-21799
93 280 1 B-21808
93      không hạt            1      B-21814

Đế đánh bóng

Phù hợp cho việc đánh bề mặt xước và dơ.

Độ cứng   
93     B-21820

Đế nhám rung

Dùng với giấy nhám.
(loại móc và dán)

Mã số B-21537

Hệ thống hút bụi
(Bộ phụ kiện hút bụi) 

Mã số 196022-7

Cạo vữa hay chất 
dán gạch

Lóc thảm mềm 
hay chỗ nối silicon

Nhựa, cao su
Phù hợp cho vật 
liệu cách nhiệt

Cắt keo cửa sổ 
hay silicon

Cạo vữa hay chất 
kết dính

Cắt các đường nối 
trên gạch sàn

Cạo vữa hay chất 
dán gạch

Mã số Hình Ứng dụng/
Khuyến cáo sử dụng 

Kích thước
(W x L)

Vật liệu
của lưỡi

Mã số Hình Ứng dụng/
Khuyến cáo sử dụng 

Kích thước
(W x L)

Vật liệu
của lưỡi

Mã số Hình Ứng dụng/
Khuyến cáo sử dụng 

Kích thước
(W x L)

Vật liệu
của lưỡi

Mã số Hình Ứng dụng/
Khuyến cáo sử dụng 

Kích thước
(W x L)

Vật liệu
của lưỡi

Phù hợp cho chà nhám gỗ, gỗ cứng, ván, 
ván cốt pha và kim loại.

Kích cỡ (mm) Hạt Cái/hộp Mã số

Kích cỡ (mm) Hạt Cái/hộp Mã số

Kích cỡ (mm)

Kích cỡ (mm)

Hạt Cái/hộp Mã số

Cái/hộp Mã số
cao 1

Hệ thống hút bụi có sẵn là 
sự lựa chọn cho việc hút bụi 
tích cực trong công việc có 
dùng giấy nhám.


